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I. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài: 5,6,7
2. Nội dung chính: Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 70% trắc nghiệm + 30% tự luận. 
III. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP 
A. Phần tự luận
Câu 1: 
a. Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1918 đến năm 1930. 
b. Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2. Hãy chứng minh nhận định: “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam”.
Câu 3. Lập bảng so sánh về cao trào cách mạng 1930 – 1931 và 1936 – 1939 theo gợi ý dưới đây:
	Nội dung so sánh
	1. Phong trào cách mạng 
1930 – 1931
	2. Phong trào cách mạng 
1936 - 1939

	Kẻ thù
	
	

	Nhiệm vụ
	
	

	Hình thức, phương pháp đấu tranh
	
	

	Lực lượng tham gia
	
	

	Ý nghĩa
	



B. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Tổ chức Tâm tâm xã (1923) được thành lập ở đâu?
A. Liên Xô.	B. Quảng Châu.		C. Pháp.		D. Sài Gòn.
Câu 2: Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919-1926) là:
A. Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa.		B. Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa.
C. Tin tức, Thời mới, Tiếng dân.			D. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.
Câu 3: Tầng lớp nào đã thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923? 
A. Tư sản và đại địa chủ.	B. Nông dân.		C. Công nhân.		D. Tiểu tư sản.
Câu 4: Tác phẩm “Đường Kách mệnh” được xuất bản vào năm nào?
A. 1927                  B. 1937                   C. 1928                 D. 1926
Câu 5: Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?
A. Nam Đồng thư xã.		B. Việt Nam cách mạng thanh niên.	
C. Quan hải tùng thư.		D. Cường học thư xã.
Câu 6: Tháng 7 – 1928, Hội Phục Việt đổi tên thành gì?
A. Việt Nam Quốc dân đảng.					B. Tân Việt Cách mạng đảng.	
C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên   			D. Nam Đồng thư xã.
Câu 7: Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là:
A. thành phần tham gia.               		B. hình thức đấu tranh.		
C. khuynh hướng cách mạng.                	D. địa bàn hoạt động
Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?
A. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản.	
B. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công.
C. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.	
D. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập.
Câu 9: Hoạt động nổi bật nhất của Việt Nam Quốc dân đảng là:
A. Khởi nghĩa Ba Son (8/1925).		B. Tuyên truyền vận động nhân dân chống Pháp.
C. Khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930).		D. Tập hợp nhân dân xây dựng nhà nước.
Câu 10: Chủ trương “vô sản hoá” của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm mục đích gì?
A. Tăng thêm số lượng hội viên, mở rộng tổ chức.		
B. Kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.
C. Tăng cường công tác vận động quần chúng.			
D. Phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
Câu 11: Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản đầu tiên ở Việt Nam?
A. Tâm tâm xã.	      				B. Tân Việt Cách mạng đảng      
C. Việt Nam Quốc dân đảng.        			D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 12: Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm 1919 - 1924 chủ yếu là gì?
A. Đòi quyền lợi về kinh tế.				B. Đòi quyền lợi về chính trị.
C. Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.		D. Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc.
Câu 13: Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8 - 1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam”?
A. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam.
C. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi chính trị cho giai cấp mình.
D. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức, lãnh đạo.
Câu 14: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?
A. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam.
B. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).
C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.
D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
Câu 15. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8/1925) nhằm mục đích gì?
A. Đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
B. Giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
C. Ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang tham gia đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.
D. Đòi nắm giữ một số vị trí trong chính quyền.
Câu 16. Sự kiện nào đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1919 – 1925?
A. Công nhân Ba Son bãi công thắng lợi.		B. Công hội thành lập ở Sài Gòn – Chợ Lớn.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.	       D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.
Câu 17. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925) đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam vì lí do nào?
A. Đấu tranh có tổ chức, và có mục đích chính trị rõ ràng.			B. Quy mô bãi công lớn.
C. Thời gian bãi công kéo dài.				C. Hình thức đấu tranh phong phú.
Câu 18. Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào dưới đây tới Hội nghị Véc – Xai (1919)?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp.			 	B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
C. Những bài viết in trên báo “Người cùng khổ”		D. Tác phẩm “Đường cách mệnh”
Câu 19. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của ai?
A. Các – Mác.		B. Ăng-ghen.		C. Lê – nin.		D. Mao Trạch Đông.
Câu 20. Ai là chủ bút của báo “Người cùng khổ”?
A. Nguyễn Ái Quốc.	 B. Nguyễn An Ninh.	   C. Phan Văn Trường.	D. Huỳnh Thúc Kháng.
Câu 21. Tháng 6/1925, ở Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức cách mạng nào?
A. Tâm tâm xã.					B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 	
C. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.		D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 22. Tác phẩm nào tập hợp những bài giảng cảu Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu (Trung Quốc)?
A. Nhật kí trong tù.				B. Đường Kách mệnh.	
C. Bản án chế độ thực dân Pháp.		D. Chuông rè.
Câu 23. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 1925 có ý nghĩa như thế nào với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Chuẩn bị về lí luận.			    B. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức.
C. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.	    D. Tạo ra bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam.
Câu 24. Đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1919 – 1925 là
A. thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.	B. Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lenin vào Việt Nam.
C. chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự thành lập Đảng.
D. Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – cách mạng vô sản.
Câu 25. Hoạt động tiêu biểu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khi mới thành lập là
A. tập hợp lực lượng     				B. viết báo tuyên truyền.	   
C. mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng.			D. bãi công, biểu tình
Câu 26. Tổ chức yêu nước nào chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
A. Tâm tâm xã.				B. Việt Nam Quốc dân đảng.		
C. Tân Việt Cách mạng đảng.	   		D. An Nam cộng sản đảng.
Câu 27. Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào?
A. Đảng Tân Việt và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.			
B. Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.		
D. Đông Dương Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 28. Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?
A. Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.		
B. Chứng tỏ xu hướng vô sản phát triển rất mạnh ở nước ta.
C. Bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 29. Cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng vô sản và tư sản trong nội bộ Tân Việt cách mạng đảng đã dẫn đến
A. xu hướng cách mạng theo quan điểm vô sản chiếm ưu thế.		
B. xu hướng cách mạng theo quan điểm tư sản chiếm ưu thế.
C. cuộc đấu tranh giằng co giữa hai xu hướng.				
D. cách mạng Việt Nam có sự kết hợp giữa hai xu hướng.
Câu 30. Đặc điểm cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam giai đoạn 1919 – 1925 là 
A. chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nhưng dễ thỏa hiệp với Pháp.		
B. chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị.
C. chủ yếu đấu tranh dưới hình thức khởi nghĩa vũ trang.			
D. thoải hiệp với Pháp.
Câu 31: Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được khẳng định lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng?
A. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I.	       B. Cương lĩnh chính trị đầu tiên.
C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930.		
D. Luận cương chính trị.
Câu 32: Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào tại hội nghị thành lập Đảng (1/1930)? 
A. Chủ trì và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.		
B. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng.
C. Tham gia hội nghị với tư cách đại biểu của Quốc tế cộng sản.			
D. Là đại biểu của một trong các tổ chức cộng sản của Việt Nam.
Câu 33: Lực lượng cách mạng chủ yếu được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm:
A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.	B. Công nhân, nông dân, trung và tiểu địa chủ.
C. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.		D. Công nhân, nông dân, tư sản.
Câu 34: Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (tháng 1-1930), không có đại diện của tổ chức nào?
A. Đông Dương cộng sản đảng.		 B. Quốc tế cộng sản.		
C. Đông Dương cộng sản liên đoàn		 D. An Nam cộng sản đảng.
Câu 35: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt:
A. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.			
B. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
C. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.	
D. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Câu 36: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?
A. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.			
B. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt.
C. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt.		            
D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 37: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?
A. Hương Cảng (Trung Quốc).	       B. Tuyên Quang (Việt Nam).  	
C. Hà Nội (Việt Nam).    		       D. Quảng Châu (Trung Quốc).
Câu 38: Tháng 10 – 1923, Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Hội đồng Quốc tế Nông dân khi đang ở đâu?
A. Pháp.	B. Liên Xô.		C. Cu ba.	D. Trung Quốc.
Câu 39: Đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào?
A. Thành Lập Đông Dương Cộng sản đảng.		B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.		D. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 40: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:
A. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân.		
B. tư tưởng Nguyễn Ái Quốc với chủ nghĩa Mác- Lênin.
C. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
D. chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước, phong trào vô sản hóa.
Câu 41: Ý nào phản ánh chưa đúng về đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đầu 1930?
A. Soạn thảo Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.	
B. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin cho những người cộng sản Việt Nam.
C. Là người tổ chức hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 42: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
A. Kết thúc thời kì phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
B. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng.
C. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
D. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam.
[bookmark: _Hlk183711559]Câu 43: Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930 -1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh theo hình thức nào?
A. Chính quyền công – nông – binh.		B. Chính quyền dân chủ tư sản.	
C. Chính quyền Xô viết.			D. Chính quyền của dân, do dân, vì dân.
Câu 44: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế (1929-1933) là gì?
A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản.		
B. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản.
C. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến.
D. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến.
Câu 45: Mục tiêu đấu tranh chính trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?
A. Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.
B. Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
C. Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc.
D. Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình.
Câu 46: Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân Nghệ - Tĩnh là gì?
A. Khởi nghĩa vũ trang.		B. Mít tinh, biểu tình đòi chính quyền thực dân trao trả độc lập.
C. Tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang, tấn công vào chính quyền địch.
D. Xuất bản sách báo tiến bộ tố cáo tội ác của thực dân, phong kiến.
Câu 47: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào?
A. Khủng hoảng kinh tế thừa trên thế giới đã kết thúc.
B. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố, đàn áp chính trị.
C. Giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo cách mạng.		
D. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít dâng cao.
Câu 48: Hình thức đấu tranh nào mới xuất hiện ở Việt Nam trong thời kì 1932 - 1935?
A. Nổi dậy của nông dân.					B. Biểu tình có vũ trang tự vệ.
C. Vận động bầu cử và bút chiến trên lĩnh vực báo chí.	D. Khởi nghĩa vũ trang của công nhân.
Câu 49: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là khẩu hiệu nào?
A. “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất dân cày”.		B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hòa bình”.
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.		
D. "Chống đế quốc" "Chống phát xít".
Câu 50: Vì sao nói Nghệ - Tĩnh là trung tâm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?
A. Diễn ra đồng đều, quyết liệt, một số nơi đã xuất hiện hình thái sơ khai của chính quyền cách mạng.
B. Phong trào đấu tranh nổi bật ở đây là các cuộc biểu tình có vũ trang của nông dân và công nhân.
C. Phong trào ở đây đã khiến cho chính quyền thuộc địa hốt hoảng, phải tổ chức họp bàn cách đối phó.
D. Đã buộc thực dân Pháp và tay sai phải từ bỏ chính quyền ở cấp tỉnh.
Câu 51: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 là bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam vì:
A. lần đầu tiên đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.   B. có sự tham gia đấu tranh của giai cấp nông dân.
C. phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.	         D. mục tiêu đấu tranh là đánh đuổi đế quốc Pháp.
Câu 52: Hiện tượng gì xuất hiện trên đỉnh núi Bài Thơ (Quảng Ninh) ngày 1 – 5- 1930?
A. Lá cờ hình ngôi sao tung bay.	     B. Cột mốc ranh giới.       
C. Đội quân giặc trú ngụ.      		     D. Lá cờ đỏ búa liềm tung bay.
Câu 53: Phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam có ý nghĩa gì?
A. Khẳng định quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam.
B. Làm tan rã toàn bộ chính quyền thực dân và tay sai ở cấp cơ sở.
C. Hình thành được một mặt trận dân tộc thống nhất trên cả nước.		
D. Dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 54: Đâu không phải là hạn chế của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh mà Đảng Cộng sản cần khắc phục trong các thời kì đấu tranh sau?
A. Thời gian tồn tại ngắn.		B. Các chính sách chưa nhiều.	
C. Quy mô chỉ ở cấp xã.	            D. Chưa đưa ra chính sách tích cực.
Câu 55: Khối liên minh công - nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành trong giai đoạn nào?
A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925.		            B. Phong trào công nhân 1926 – 1929.
C. Phong trào cách mạng 1930 – 1931.			D. Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 1930.
Câu 56: Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ phong trào 1930 -1931 ở Việt Nam?
A. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.	   B. Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.
C. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt.   D. Sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 57: Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) ở các nước tư bản lại ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam?
A. Vì kinh tế Việt Nam độc lập với kinh tế của Pháp.		
B. Vì kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của kinh tế Pháp.
C. Nhiều công nhân bị sa thải, những người có việc làm thì đồng lương bị cắt giảm vì Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.
D. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Pháp.
Câu 58: Ý nghĩa lịch sử tiêu biểu nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
A. Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức phương pháp đấu tranh phong phú.
B. Tập hợp một lượng công - nông hùng mạnh.
C. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao.
D. Uy tín của Đảng được nâng cao trong quần chúng nhân dân.
                      BGH			                Tổ CM		                              NHÓM CM




         Nguyễn Thị Hoàn Cẩm	            Vũ Thu Hường                               Nguyễn Thị Thu Huyền
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Câu 1: 
a. Nêu những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1918 đến năm 1930. 
	Địa điểm, thời gian
	Hoạt động chính

	Ở Pháp
(1917 – 1922)
	Hội nghị Véc-xai (18/6/1919)
	Gửi tới hội nghị Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi quyền tự do, dân chủ, bình đẳng và tự quyết

	
	7/1920
	Đọc Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

	
	Đại hội Tua (12/1920)
	Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập QT3 và tham gia sáng lập ĐCS Pháp

	
	1921
	Sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa

	
	1922
	Chủ nhiệm báo Người cùng khổ và viết bài cho nhiều báo khác.

	Ở Liên Xô
(1923 - 1924)
	1923
	Dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào Ban chấp hành

	
	1924 
	Trình bày tham luận tại Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

	
	1923-1924
	Viết bài cho tạp chí Thư tín quốc tế, báo Sự thật. Truyền bá CN Mác – Lê-nin về cách mạng giải phóng thuộc địa và CMVS vào nước ta.

	Ở Trung Quốc
(1924 - 1930)
	6/1925, tại Quảng Châu
	Thành lập Hội VN Cách mạng Thanh niên. Báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của hội. Cộng sản đoàn làm nòng cốt. Trực tiếp đào tạo cán bộ CM

	
	7/1925
	Tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức

	
	1927
	Những bài giảng chính trị của Người được in thành sách Đường cách mệnh và được bí mật chuyển về VN

	
	1928
	Chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên của Hội VN Cách mạng Thanh niên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống và lao động với công nhân

	
	1930
	Chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở VN thành một đảng cộng sản duy nhất là Đảng Cộng sản VN

	
	
	Soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt



b. Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng rất sôi nổi, tích cực tại Pháp, Liên Xô và Trung Quốc. Người viết báo, đứng lớp để tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lenin, đào tạo cán bộ, thành lập các tổ chức cách mạng.
 Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ 1918 đến 1930 là sự chuẩn bị cho những điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và soạn thảo cho Đảng một Cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo.
Câu 2. Hãy chứng minh nhận định: “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam”.
TRẢ LỜI 
* Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
- Phong trào cách mạng Việt Nam diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia nhưng vẫn không thành công.
- Các tổ chức yêu nước cách mạng được thành lập, hoạt động theo những khuynh hướng khác nhau. 
- Khuynh hướng vô sản ngày càng thắng thế dẫn đến sự ra đời của ba tổ chức cộng sản. Tuy nhiên, ba tổ chức này hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn, không có lợi cho cách mạng Việt Nam.
* Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
- Các tổ chức cộng sản được thống nhất lại. 
- Đảng có Cương lĩnh chính trị, xác định đúng đắn con đường của cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản,  hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc với những dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.
- Thực tế lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Câu 3. Lập bảng so sánh về cao trào cách mạng 1930 – 1931 và 1936 – 1939 theo gợi ý dưới đây:

	Nội dung so sánh
	1. Phong trào cách mạng 
1930 – 1931
	2. Phong trào cách mạng 
1936 - 1939

	Kẻ thù
	Đế quốc Pháp và phong kiến
	Chế độ phản động thuộc địa, phát xít

	Nhiệm vụ
	Chống thực dân Pháp và địa chủ phong kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày
	Đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

	Hình thức, phương pháp đấu tranh
	Mít tinh, biểu tình, bãi công, biểu tình có vũ trang, hoạt động bí mật.
	Đấu tranh công khai, đấu tranh nghị trường, đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

	Lực lượng tham gia
	Công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác
	Công nhân, nông dân, binh lính

	Ý nghĩa
	- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng
- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào cách mạng sau này
- Hình thành được khối liên minh đoàn kết giữa các tầng lớp, giai cấp trong xã hội
- Chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách đảm bảo đời sống cho dân






